


Phân loại Dược phẩm

Hoạt chất Clostridium Botulinum Toxin Type A

Ngoại hình

Sản phẩm khô màu trắng hoặc vàng nhạt đựng trong 

lọ trong suốt, không màu, khi hòa tan với nước muối 

sinh lý sẽ tạo thành dung dịch trong suốt.

Liều lượng 100 Units

Xét nghiệm

(Kiểm tra hoạt tính)
87~115%

Trọng lượng phân tử 900kDa

Độ pH 6.0±0.5

Bảo quản 2~8℃

Hạn sử dụng 36 tháng kể từ ngày sản xuất



Thành phần của Linetox inj. được xác nhận là Clostridium botulinum thông qua phương pháp nhuộm Gram và

mẫu nhuộm được xác nhận là Type A thông qua PRC. Botulinum toxin A subtype protein được kiểm định bằng phương

pháp điện di đứng SDS-PAGE



Sử dụng Sắc ký loại trừ kích thước – Sắc ký lỏng hiệu năng cao(SEC-HPLC), dung dịch toxin 

phức hợp không pha loãng đã được kiểm định có độ tinh khiết lên đến hơn 99%



Độ tinh khiết của sản phẩm được tạo thành từ quá trình sản xuất nghiêm ngặt



Thí nghiệm kiểm tra độc tính

Thí nghiệm Vị trí tiêm Đối tượng Liều

Dược lý an toàn

Ảnh hưởng lên hệ thần kinh trung ương IM Chuột/Sprague Dawley 0, 3, 10, 30 unit/kg

Ảnh hưởng lên hệ thần kinh trung ương IM Chuột/Sprague Dawley 0, 3, 6, 12 unit/kg

Ảnh hưởng lên hệ tim mạch IM hERG Cells 0, 3, 6, 12 unit/kg

Độc chất học

Một liều IM Chuột/Sprague Dawley 0, 6, 30, 150 unit/kg

Liều lặp lại (4 tuần) IM Chuột/Sprague Dawley 0, 2, 4, 8 unit/kg/tuần

Liều lặp lại (2 tuần) IM Khỉ/Cynomolgus 0, 4, 8, 16 unit/kg/tuần

Liều lặp lại (4 tuần) IM Khỉ/Cynomolgus 0, 3, 6, 12 unit/kg/tuần

Sản phẩm đã được tiến hành nhiều thí nghiệm tiền lâm sàng trên khỉ là động vật có nhiều
đặc điểm di truyền và cơ thể khá giống loài người. Linetox inj. thỏa mãn điều kiện về độc
tính trong các thí nghiệm này.



Hướng dẫn sử dụng

1. Hòa tan Linetox inj. với nước muối truyền

Thể tích nước muối truyền sử dụng Đơn vị (Unit) / ml dung dịch đã pha

2.5 40

4 25

5 20

2.   Sử dụng kim 30G – 34G để tiêm dung dịch đã pha vào vị trí đã xác định trước



Nhà máy sản xuất: BNC Korea



Các chứng nhận quốc tế của nhà sản xuất



Nhà phân phối độc quyền sản phẩm Linetox inj.
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